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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền;  

cán bộ, công chức, viên chức phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng 

 
 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND thành 

phố về việc ban hành Bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công nhận 

“Chính quyền thân thiện” cấp phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 

26/KH-UBND ngày 26/01/2026 của UBND phường về triển khai thực hiện xây dựng 

Chính quyền thân thiện năm 2026 của UBND phường Lê Thanh Nghị, thành phố 

Hải Phòng. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, Chính quyền 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. 

1. Danh sách công khai số điện thoại 

Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị cung cấp thông báo công khai số 

điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức 

để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị, cụ 

thể như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1  Trần Việt Hưng Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND 0982 849 919 

2  Nguyễn Văn Đông Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ 0915 052 606 

3  Nguyễn Hữu Phúc Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường 0936367999 

4  Nguyễn Thị Ngà Phó Chủ tịch HĐND phường 0989152040 

5  Hoàng Minh Đức Phó Chủ tịch TT UBND phường 0904376363 

6  Dương Thị Hằng Nga Phó Chủ tịch UBND phường 0979577579 

7  Nguyễn Thị Phương Trưởng ban Xây dựng đảng 0988 978 750 

8  Vũ Thị Minh Hằng Phó ban Xây dựng đảng 0988 652 678 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

9  Chử Thị Hà Chuyên viên ban Xây dựng đảng 0977 978 459 

10  Nguyễn Thị Thương Chuyên viên ban Xây dựng đảng 0327 222 229 

11  Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên ban Xây dựng đảng 0989 097 277 

12  Vũ Thị Hải Yến Chuyên viên ban Xây dựng đảng 0983 535 625 

13  Bùi Thị Minh Nguyệt Chuyên viên ban Xây dựng đảng 0972 040 219 

14  Ngô Thị Mận Chủ nhiệm UBKT 0979 796 299 

15  Trần Văn Luyện Phó chủ nhiệm UBKT 0904 641 019 

16  Trịnh Thị Tươi Ủy viên UBKT 0973 560 862 

17  Hoàng Sỹ Nam Ủy viên UBKT 0914 830 873 

18  Phạm Thị Loan Ủy viên UBKT 0977 513 497 

19  Lê Đắc Đức Chánh VP Đảng uỷ 0902 002 004 

20  Vũ Bích Phượng Phó Chánh VP Đảng uỷ 0983 497 898 

21  Đoàn Thị Phương Thảo Chuyên viên VPĐU 0977 026 390 

22  Vũ Hồng Phượng Chuyên viên VPĐU 0973 961 451 

23  Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên VPĐU 0968 972 196 

24  Đoàn Thị Thu Hà Chuyên viên VPĐU 0971 783 555 

25  Lê Công Tĩnh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND 

phường 

0989595599 

26  Nguyễn Đình Hoằng Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND 

phường 

0982848139 

27  Vũ Thủy Lan Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0978512171 

28  Nguyễn Trung Bắc Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0977881935 

29  Lê Thị Hồng Thúy Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0915623238 

30  Cao Thị Mai Phương Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0967976363 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

31  Đào Huỳnh Yến Nguyên Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0972348000 

32  Vũ Ngọc Hòa Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0985810046 

33  Nguyễn Thị Nga  Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0395745677 

34  Bùi Thị Thúy Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0983614506 

35  Nguyễn Thị Liên Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0988207074 

36  Nguyễn Thị Thu Giang  Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0583183606 

37  Lương Minh Khải Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0975680315 

38  Trần Thị Huế Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0912341108 

39  Chu Thị Ngân Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0374638803 

40  Phạm Thị Bích Lan Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0855129868 

41  Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng phòng Văn hóa Xã hội 0961.389.158 

42  Lê Văn Hậu Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội 0912.060.835 

43  Lê Thị Ngọc Tú Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội 0968.199.479 

44  Vũ Thị Phương Dung Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0913.260.682 

45  Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0948.225.201 

46  Trần Thị Thu Ngân Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0981.215.886 

47  Trần Minh Anh Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0974.670.497 

48  Phạm Thị Huệ Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0976.080.569 

49  Phạm Văn Triệu Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0974.061.387 

50  Vũ Thị Ngần Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0913.338.323 

51  Phan Thị Hương Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0947.074.869 

52  Đỗ Thị Phương Nga Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0977.255.383 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

53  Phạm Hồng Nhung Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0986.221.189 

54  Phạm Hương Thảo Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0973.455.413 

55  Đỗ Văn Hào Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0936.414.456 

56  Lê Thị Hạnh Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0972.553.556 

57  Đinh Thị Thu Thủy Chuyên viên phòng Văn hóa Xã hội 0918.866.218 

58  Nguyễn Tác Lũy Trưởng phòng KT - HT và Đô thị 0987.218.777 

59  Nguyễn Tuấn Hải Phó Trưởng phòng KT - HT và Đô thị 0985.020.306 

60  Đặng Xuân Hiếu Phó Trưởng phòng KT - HT và Đô thị 0936.320.483 

61  Đặng Thị Thùy Linh Phó Trưởng phòng KT - HT và Đô thị 0912.912.238 

62  Phạm Thị Thảo Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0904.028.980 

63  Nguyễn Mỹ Linh Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0335.835.587 

64  Nguyễn Vân Anh Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0345.502.962 

65  Nguyễn Thị Thu Hương Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0969.239.789 

66  Đặng Thị Ánh Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0977.637.172 

67  Nguyễn Đăng Thắng Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0974.120.289 

68  Nguyễn Trọng Nghĩa Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0983.621.470 

69  Nguyễn Đức Dương Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0977.530.567 

70  Phạm Quang Hùng Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0915474682 

71  Đinh Việt Khang Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0383211381 

72  Đàm Văn Tấn Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 038.99.79.112 

73  Nguyễn Đức Kha Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0906.540.148 

74  Nguyễn Xuân Kiên Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0963.165.188 

75  Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0984.327.278 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

76  Cao Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0988.751.116 

77  Trần Thị Minh Hiền  Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0984.996.419 

78  Trần Hải Dương Chuyên viên phòng KT - HT và Đô thị 0964.400.728 

79  Đàm Minh Khôi Giám Đốc TT DV sự nghiệp công 0904047272 

80  Nguyễn Đức Kiệm Viên chức TT DV sự nghiệp công 0986909345 

81  Nguyễn Xuân Quyết Viên chức TT DV sự nghiệp công 0983257120 

82  Nguyễn Xuân Sơn Viên chức TT DV sự nghiệp công 0913343385 

83  Phạm Thế Vinh Viên chức TT DV sự nghiệp công 0904099696 

84  Nguyễn Quang Minh Viên chức TT DV sự nghiệp công 0978015197 

85  Nguyễn Thị Thuỳ Linh Viên chức TT DV sự nghiệp công 0989205896 

86  Đặng Thị Thùy Ngân Giám đốc TT phục vụ HCC 0974175008 

87   Nguyễn Anh Khương Phó Giám đốc TT phục vụ HCC 0972347468 

88  Phạm Thị Đáng Chuyên viên TT phục vụ HCC 0946641837 

89  Lương Thị Huyền Châm Chuyên viên TT phục vụ HCC 0936593020 

90  Phạm Thị Hồng Hạnh  Chuyên viên TT phục vụ HCC 0369609698 

91  Trần Văn Chuẩn Chủ tịch UBMTTQ VN Phường 0383940112 

92  Nguyễn Thị Thương Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, Chủ 

tịch Hội Phụ nữ phường 

0974744228 

93  Trần Văn Giang Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Phường, Chủ 

tịch Hội Nông dân phường 

0942477979 

94  Bùi Quang Thắng Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, 

Bí thư Đoàn TNCS HCM phường 

0963722651 

95  Lê Xuân Nhường 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN phường, Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh phường 

0912357302 

96  Nguyễn Thị Ngân Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, 

Chủ tịch Công đoàn phường 

0989263934 



STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

97  Đinh Thu Hương Chuyên viên MTTQ Việt Nam phường 0913005690 

98  Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên MTTQ Việt Nam phường 0382195465 

99  Nguyễn Trọng Đạt Trưởng Công an phường 0936091113 

100  Vũ Lê Duy Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự phường 0968660110 

101  Nguyễn  Hữu Tường  Phụ trách trạm Y tế phường 0982497157 

2. Thời gian tiếp nhận thông tin 

 Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên trong giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc trong tuần. 

3. Hình thức công khai 

Thông báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử phường Lê 

Thanh Nghị (https://lethanhnghi.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại Trụ sở làm việc của 

Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị. 

Uỷ ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị trân trọng thông báo để các tổ chức, 

nhân dân được biết và liên hệ./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Thanh tra thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các phường, phường đặc khu; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường; 

-Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; 

- Các Tổ dân phố trên địa bàn phường; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Vũ Thuỷ Lan 
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